
Phân tích Định hướng Tuyển sinh Đại học theo các Nhóm Môn 
học Tự chọn Chương trình THPT 2018 

Phần Mở đầu: Đặt Nền móng cho Tương lai – Từ Lựa chọn Môn học đến Ngưỡng 
cửa Đại học 

Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đã mang đến một thay đổi nền tảng 
trong định hướng giáo dục cấp Trung học phổ thông (THPT). Việc học sinh phải lựa 
chọn 4 môn học từ một danh sách các môn tự chọn không còn là một quyết định mang 
tính thời điểm, mà đã trở thành bước đi chiến lược đầu tiên, có ảnh hưởng sâu sắc và 
trực tiếp đến con đường học vấn và sự nghiệp trong tương lai. Quyết định này thiết lập 
một mối quan hệ nhân-quả chặt chẽ, định hình toàn bộ lộ trình vào đại học của mỗi học 
sinh. 

Cơ chế liên kết này có thể được hình dung qua ba bước tuần tự: 

1. Lựa chọn môn học tại lớp 10: Học sinh, dựa trên năng lực và sở thích, sẽ chọn ra 
4 môn học trong nhóm các môn tự chọn như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo 
dục kinh tế và pháp luật (GDKTPL), Tin học, và Công nghệ. 

2. Hình thành Tổ hợp xét tuyển (Khối thi): Dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 
của các môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong 9 môn Ngoại 
ngữ, Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Tin học, Vật lý,Hoá học, Sinh học và Công nghệ, các 
trường đại học sẽ xây dựng các tổ hợp gồm 3 môn để xét tuyển. Các tổ hợp này, 
thường được biết đến với tên gọi khối thi (ví dụ: A00, B00, D01), là "chìa khóa" để 
mở cánh cửa đại học.1 

3. Đăng ký ngành học Đại học: Học sinh sẽ sử dụng các tổ hợp xét tuyển phù hợp 
với các môn mình đã học và thi để đăng ký vào những ngành học, trường đại học 
có yêu cầu tương ứng. 

Báo cáo này sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu 5 nhóm môn học tự chọn cụ thể. Phương 
pháp phân tích sẽ dựa trên việc kết hợp 4 môn tự chọn trong mỗi nhóm với các môn 
học bắt buộc để xác định tất cả các tổ hợp xét tuyển (khối thi) khả thi. Từ đó, báo cáo 
sẽ ánh xạ các tổ hợp này tới những nhóm ngành, ngành học cụ thể tại các trường đại 
học, dựa trên dữ liệu tuyển sinh đã được tổng hợp và công bố rộng rãi.2 

 

Phần 1: Phân tích Chuyên sâu Tổ hợp 1: Vật lí, Hóa học, Sinh học, 
Tin học 

1.1. Bản chất và Định hướng cốt lõi 

Đây được xem là tổ hợp "vàng" của khối Khoa học Tự nhiên và Công nghệ trong bối 
cảnh giáo dục hiện đại. Sự kết hợp của bộ ba kinh điển Vật lí - Hóa học - Sinh học, vốn 



là nền tảng của các khối thi truyền thống A và B 1, nay được "hiện đại hóa" và gia tăng 
sức mạnh bởi Tin học – môn học nền tảng của kỷ nguyên số.1 Định hướng của tổ hợp 
này là bao quát gần như toàn bộ các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 
Toán học) và khối ngành Sức khỏe, tạo ra một phổ lựa chọn nghề nghiệp vô cùng rộng 
lớn cho học sinh. 

1.2. Bảng 1: Ánh xạ Tổ hợp 1 với các Khối thi và Ngành học Đại học 

Bảng phân tích dưới đây không chỉ liệt kê các khả năng mà còn là một công cụ chiến 
lược, cho thấy sự linh hoạt tối đa của Tổ hợp 1. Nó cho phép học sinh nhận thức rõ ràng 
rằng chỉ với một nhóm môn học, họ có thể tiếp cận nhiều nhóm ngành "hot" nhất thị 
trường lao động thông qua các tổ hợp xét tuyển đa dạng. 

Tổ hợp xét tuyển khả 
thi (Khối thi) 

Môn xét tuyển Nhóm ngành/Ngành 
học tiêu biểu 

Phân tích & Ghi chú 
chiến lược 

A00 Toán, Vật lí, Hóa học Kỹ thuật, Công 
nghệ: Cơ khí, Điện-
Điện tử, Tự động hóa, 
Xây dựng. Kinh tế: 
Quản trị kinh doanh, 
Tài chính-Ngân hàng. 
CNTT: Khoa học máy 
tính. Quân đội, Công 

an.6 

Tổ hợp truyền thống, 
phổ biến và có tính 
cạnh tranh cao nhất, 
là cánh cửa chính vào 
các trường đại học 
hàng đầu như ĐH 
Bách Khoa, ĐH Kinh 
tế Quốc dân, ĐH 

Ngoại thương.8 

A02 Toán, Vật lí, Sinh học Công nghệ sinh 
học, Kỹ thuật Y 
sinh, Sư phạm Khoa 
học tự nhiên, Nông-
Lâm nghiệp, Môi 

trường, Thú y.9 

Tổ hợp lai giữa kỹ 
thuật và khoa học sự 
sống, phù hợp với 
các ngành công nghệ 
ứng dụng sinh học, 
thiết bị y tế, và các 
ngành nông nghiệp 
hiện đại. 

B00 Toán, Hóa học, Sinh 
học 

Y-Dược: Y khoa, 
Răng-Hàm-Mặt, 
Dược học. Công 
nghệ: Sinh học, Hóa 
dược, Thực phẩm. 
Môi trường, Nông 

nghiệp, Thú y.11 

Tổ hợp cốt lõi và gần 
như bắt buộc của 
khối ngành Sức khỏe. 
Đây là khối có điểm 
chuẩn cao nhất và 
đòi hỏi nền tảng kiến 
thức Hóa-Sinh đặc 

biệt vững chắc.11 

C08 Ngữ văn, Hóa học, 
Sinh học 

Điều dưỡng, Y tế 
công cộng, Công 

Lựa chọn độc đáo 
cho học sinh có thế 



nghệ thực phẩm, 
Quản lý tài nguyên 
& môi trường, Chăn 
nuôi, Dược học (một 

số trường).14 

mạnh Văn bên cạnh 
Hóa-Sinh, hướng đến 
các ngành chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, 
dinh dưỡng, hoặc các 
ngành ứng dụng đòi 
hỏi khả năng truyền 
thông. 

K01 / X26 Toán, Tiếng Anh, Tin 
học 

Công nghệ thông 
tin, Khoa học máy 
tính, An toàn thông 
tin, Khoa học dữ 
liệu, Trí tuệ nhân 
tạo, Marketing số, 

Thiết kế đồ họa.1 

Tổ hợp của tương lai, 
tập trung hoàn toàn 
vào kinh tế số và 
công nghệ. Yêu cầu 
cao về tư duy logic 
(Toán), ngoại ngữ 
(Anh) và năng lực số 
(Tin). 

A01 Toán, Vật lí, Tiếng 
Anh 

CNTT, Kỹ thuật 
(chương trình chất 
lượng cao, tiên 
tiến), Kinh tế quốc 
tế, Logistics, Luật, 
Quân đội, Công 

an.19 

"Phiên bản quốc tế 
hóa" của A00, mang 
lại lợi thế rất lớn khi 
xét tuyển vào các 
chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh, liên 
kết quốc tế hoặc các 
ngành đòi hỏi ngoại 

ngữ.22 

B08 Toán, Sinh học, Tiếng 
Anh 

Công nghệ sinh 
học, Y khoa, Dược 
học (chương trình 
quốc tế), Nông 
nghiệp công nghệ 
cao, Điều dưỡng, 

Thú y.23 

Tương tự A01 nhưng 
dành cho khối ngành 
Sức khỏe và Nông 
nghiệp. Tiếng Anh là 
công cụ cần thiết để 
nghiên cứu tài liệu y 
khoa và công nghệ 
sinh học quốc tế. 

D07 Toán, Hóa học, Tiếng 
Anh 

Công nghệ thực 
phẩm, Công nghệ 
hóa học, Dược học, 
Marketing, Kinh tế, 

Sư phạm Hóa học.26 

Kết hợp thế mạnh 
Hóa học với tư duy 
định lượng (Toán) và 
hội nhập (Tiếng Anh), 
phù hợp các ngành 
công nghệ ứng dụng 
và kinh doanh các 
sản phẩm đặc thù 
(dược phẩm, hóa 
chất). 



1.3. Đánh giá và Khuyến nghị Chiến lược 

Việc lựa chọn đồng thời cả 4 môn học này tạo ra một lợi thế chiến lược gần như tuyệt 
đối, được xem là tổ hợp "quyền lực" với độ bao phủ tối đa. Một học sinh theo tổ hợp 
này có khả năng hình thành hầu hết các tổ hợp xét tuyển Khoa học Tự nhiên quan trọng 
nhất (A00, B00) và các tổ hợp "hiện đại hóa" có yếu tố ngoại ngữ hoặc công nghệ (A01, 
B08, D07, K01). Điều này xuất phát từ một thực tế rằng xã hội hiện đại đòi hỏi sự liên 
ngành sâu sắc. Một kỹ sư (cần tổ hợp A00) sẽ phải làm việc với các vật liệu sinh học 
mới (liên quan B00). Một bác sĩ (cần tổ hợp B00) phải thành thạo việc sử dụng các 
thiết bị kỹ thuật cao (liên quan A00) và các phần mềm phân tích hình ảnh, dữ liệu bệnh 
nhân (liên quan K01). Do đó, tổ hợp này chuẩn bị cho học sinh một cách toàn diện để 
đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động tương lai. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những 
học sinh có học lực xuất sắc, toàn diện ở các môn tự nhiên và muốn giữ cho mình nhiều 
"cánh cửa" rộng mở nhất khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. 

Bên cạnh đó, sự có mặt của Tin học đóng vai trò là "chất xúc tác" hiện đại hóa, nâng 
tầm giá trị của ba môn còn lại. Mối liên kết này tạo ra các lĩnh vực khoa học tiên phong: 
Vật lí kết hợp Tin học tạo ra các ngành về mô phỏng, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT); 
Hóa học kết hợp Tin học khai sinh ra Hóa tin (Cheminformatics), lĩnh vực thiết kế phân 
tử trên máy tính; Sinh học kết hợp Tin học hình thành Sinh tin (Bioinformatics), ngành 
phân tích bộ gen và dữ liệu sinh học quy mô lớn. Nhận thấy xu hướng này, các trường 
đại học hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiên phong đưa môn Tin học vào 
các tổ hơp xét tuyển mới cho những ngành hot nhất.5 Vì vậy, học sinh theo tổ hợp này 
không chỉ học để thi, mà cần nhận thức rằng mình đang được trang bị một bộ công cụ 
liên ngành mạnh mẽ. Việc tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật liên quan sẽ là một 
điểm cộng rất lớn cho hồ sơ xét tuyển. 

 

Phần 2: Phân tích Chuyên sâu Tổ hợp 2: Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin 
học 

2.1. Bản chất và Định hướng cốt lõi 

Đây là một tổ hợp "lai" độc đáo, phá vỡ ranh giới truyền thống giữa khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội. Nó kết hợp nền tảng vững chắc của khoa học-kỹ thuật (Vật lí, Hóa 
học, Tin học) với tư duy về không gian, kinh tế, và tài nguyên của môn Địa lí. Định hướng 
của tổ hợp này không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thuần túy mà mở rộng sang các ngành kỹ 
thuật ứng dụng có liên quan mật thiết đến quản lý, kinh tế, tài nguyên, môi trường và 
đặc biệt là logistics. 

2.2. Bảng 2: Ánh xạ Tổ hợp 2 với các Khối thi và Ngành học Đại học 

 



Bảng phân tích dưới đây minh họa cách một môn khoa học xã hội như Địa lí có thể kết 
hợp hiệu quả với các môn tự nhiên để mở ra những con đường sự nghiệp mới mẻ, phá 
vỡ định kiến rằng "học Lý-Hóa chỉ để làm kỹ thuật". 

Tổ hợp xét tuyển khả 
thi (Khối thi) 

Môn xét tuyển Nhóm ngành/Ngành 
học tiêu biểu 

Phân tích & Ghi chú 
chiến lược 

A00 Toán, Vật lí, Hóa học Kỹ thuật, Công 
nghệ, CNTT, Xây 

dựng, Kinh tế.6 

Vẫn là lựa chọn cơ 
bản và an toàn cho 
những ai đam mê 
khối ngành kỹ thuật, 
công nghệ truyền 
thống. 

A04 Toán, Vật lí, Địa lí Quản lý đất đai, Kỹ 
thuật xây dựng, 
Quản lý xây dựng, 
CNTT (ứng dụng 
GIS), Sư phạm Vật 
lý, Kinh doanh quốc 

tế.30 

Tổ hợp lý tưởng cho 
các ngành kỹ thuật 
hạ tầng, quản lý tài 
nguyên đất. Sự kết 
hợp giữa tư duy logic 
(Toán, Lý) và không 
gian (Địa) rất có giá 
trị. 

A06 Toán, Hóa học, Địa lí Quản lý tài nguyên 
& môi trường, Công 
nghệ kỹ thuật hóa 
học, Kinh tế nông 
nghiệp, Địa chất 

học.3 

Hướng tới các ngành 
liên quan đến công 
nghiệp hóa chất, khai 
khoáng, quản lý môi 
trường và các ngành 
nông nghiệp có yếu 
tố kinh tế vùng. 

D10 Toán, Địa lí, Tiếng 
Anh 

Logistics & Quản lý 
chuỗi cung ứng, 
Kinh tế quốc tế, Du 
lịch, Quản lý đất 
đai, Marketing, 

CNTT.34 

Một trong những tổ 
hợp "hot" nhất hiện 
nay, kết hợp tư duy 
định lượng (Toán), 
không gian (Địa lí) và 
toàn cầu (Anh), là 
nền tảng hoàn hảo 
cho ngành logistics. 

K01 / X26 Toán, Tiếng Anh, Tin 
học 

CNTT, Khoa học 
máy tính, An toàn 
thông tin, Khoa học 
dữ liệu, Marketing 

số.1 

Lựa chọn bắt buộc 
nếu muốn đi sâu vào 
lĩnh vực công nghệ 
số, đặc biệt là các 
ngành đòi hỏi khả 
năng lập trình và 
phân tích dữ liệu. 



A01 Toán, Vật lí, Tiếng 
Anh 

CNTT, Kỹ thuật 
(chất lượng cao), 
Kinh tế quốc tế, 
Logistics, các 
ngành khối Quân 

đội, Công an.19 

Cần thiết cho các 
ngành kỹ thuật, kinh 
tế có yếu tố quốc tế, 
đặc biệt là các 
chương trình tiên 
tiến. 

D07 Toán, Hóa học, Tiếng 
Anh 

Công nghệ hóa học, 
Kinh tế, Marketing, 
Quản trị kinh 

doanh, Dược học.26 

Phù hợp với việc kinh 
doanh các sản phẩm 
công nghiệp hoặc 
các ngành kinh tế nói 
chung, tận dụng nền 
tảng Hóa học. 

C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí Ít phổ biến, có thể 
được một số trường 
sư phạm hoặc các 
trường có ngành đặc 
thù sử dụng để xét 

tuyển.3 

Lựa chọn ngách, cần 
kiểm tra đề án tuyển 
sinh của từng trường 
cụ thể để xác nhận. 

2.3. Đánh giá và Khuyến nghị Chiến lược 

Tổ hợp này cho thấy sự trỗi dậy của các ngành "Kỹ thuật + Quản lý". Sự hiện diện 
của môn Địa lí không làm tổ hợp này "yếu" đi về mặt khoa học, mà ngược lại, nó định 
hướng học sinh tới các ngành nghề có giá trị gia tăng cao hơn, nơi kiến thức kỹ thuật 
và tư duy quản lý giao thoa. Một kỹ sư xây dựng chỉ học với tổ hợp A00 có thể giỏi về 
thi công, nhưng một kỹ sư có thêm kiến thức Địa lí (thông qua tổ hợp A04) sẽ có lợi thế 
khi tham gia vào lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản lý dự án xây dựng hay kinh tế xây 
dựng.30 Tương tự, một chuyên gia logistics thành công (xét tuyển bằng D10) phải giỏi 
cả Toán để tối ưu hóa, Địa lí để hoạch định tuyến đường và kho bãi, và Tiếng Anh để 
làm việc trên thị trường toàn cầu. Các ngành này đang có nhu cầu nhân lực rất lớn và 
mức thu nhập hấp dẫn.7 Do đó, học sinh chọn tổ hợp này nên được định hướng rằng 
thế mạnh của mình là tư duy liên ngành, cần phát triển đồng thời cả kỹ năng kỹ thuật 
và kỹ năng phân tích kinh tế - xã hội. 

Mặt khác, Địa lí và Tin học là một cặp đôi hoàn hảo cho các ngành Khoa học Trái 
đất hiện đại. Sự kết hợp giữa hai môn học này mở ra các lĩnh vực cực kỳ tiềm năng như 
Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám, và Khoa học dữ liệu không gian. Các ngành 
như Quản lý đất đai 31, Quản lý tài nguyên 37, quy hoạch đô thị, hay thậm chí là marketing 
dựa trên vị trí (location-based marketing) đều đòi hỏi khả năng xử lý một lượng khổng 
lồ dữ liệu không gian. Trong đó, kiến thức Địa lí cung cấp bối cảnh và nguyên lý, còn Tin 
học cung cấp công cụ để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu đó. Đây là một lựa chọn 
rất thông minh cho những ai yêu thích Địa lí nhưng mong muốn một con đường sự 



nghiệp gắn liền với công nghệ cao, thay vì chỉ giới hạn trong các vai trò truyền thống 
như giáo viên hay nhà nghiên cứu. 

 

Phần 3: Phân tích Chuyên sâu Tổ hợp 3: Vật lí, GDKTPL, CN công 
nghiệp, Tin học 

3.1. Bản chất và Định hướng cốt lõi 

Tổ hợp này có định hướng ứng dụng thực tiễn rất cao, tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, quản trị và vận hành trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Nó tạo ra một cấu trúc năng lực độc đáo, kết hợp nền tảng kỹ thuật (Vật lí, Công nghệ 
công nghiệp), tư duy pháp lý và kinh tế (GDKTPL), cùng năng lực số (Tin học). Đây là tổ 
hợp dành cho những học sinh muốn trở thành các nhà quản lý kỹ thuật, chuyên gia vận 
hành hệ thống sản xuất hiện đại. 

3.2. Bảng 3: Ánh xạ Tổ hợp 3 với các Khối thi và Ngành học Đại học 

Một điểm đặc biệt quan trọng cần làm rõ là môn "Công nghệ công nghiệp" không phải 
là một môn thi tốt nghiệp THPT riêng lẻ. Do đó, bảng phân tích sẽ tập trung vào các tổ 
hợp xét tuyển khả thi được tạo ra từ các môn còn lại, đồng thời luận giải vai trò "nền 
tảng kiến thức" của môn Công nghệ đối với các ngành học tương ứng. 

Tổ hợp xét tuyển khả 
thi (Khối thi) 

Môn xét tuyển Nhóm ngành/Ngành 
học tiêu biểu 

Phân tích & Ghi chú 
chiến lược 

A10 Toán, Vật lí, 
GDCD/GDKTPL 

Kỹ thuật xây dựng, 
Kỹ thuật điện tử - 
viễn thông, CNTT, 
Quản trị kinh 
doanh, Sư phạm Vật 

lý, Chính trị học.38 

Tổ hợp trực tiếp và tự 
nhiên nhất từ các 
môn đã chọn, phù 
hợp với các ngành kỹ 
thuật có yếu tố quản 
lý, xã hội hoặc các 
ngành kinh tế đòi hỏi 
tư duy logic. 

D84 / X25 Toán, GDKTPL, Tiếng 
Anh 

Luật kinh tế, Quản 
trị kinh doanh, Tài 
chính-Ngân hàng, 
Marketing, Quản lý 

công, Kinh tế.17 

Hướng đi cho những 
bạn muốn chuyển 
hẳn sang khối ngành 
Kinh tế - Luật nhưng 
vẫn có nền tảng tư 
duy logic từ Vật lí và 
kiến thức thực tiễn từ 
Công nghệ. 

K01 / X26 Toán, Tiếng Anh, Tin CNTT, Khoa học Lựa chọn hàng đầu 



học máy tính, Kỹ thuật 
phần mềm, 
Logistics, 
Marketing số, Kỹ 

thuật Robot.1 

nếu đam mê công 
nghệ số. Kiến thức 
Vật lí và CN công 
nghiệp là lợi thế rất 
lớn khi học về phần 
cứng, IoT, và các hệ 
thống tự động hóa. 

A01 Toán, Vật lí, Tiếng 
Anh 

Kỹ thuật điều khiển 
& Tự động hóa, Kỹ 
thuật cơ điện tử, 
Logistics, Quản lý 
công nghiệp, Kỹ 

thuật hàng không.19 

Phù hợp nhất với bản 
chất của tổ hợp này. 
Các ngành này là sự 
giao thoa trực tiếp 
của kỹ thuật (Lý), 
công nghệ (CN công 
nghiệp) và quản lý 
vận hành. 

C16 Ngữ văn, Vật lí, 
GDCD/GDKTPL 

Quản lý giáo dục, 
Giáo dục pháp luật, 
một số ngành khoa 
học xã hội ở các 

trường đặc thù.3 

Lựa chọn ngách, ít 
phổ biến, cần kiểm 
tra kỹ đề án tuyển 
sinh của từng trường 
vì không phải trường 
nào cũng sử dụng tổ 
hợp này. 

3.3. Đánh giá và Khuyến nghị Chiến lược 

Điểm mấu chốt khi phân tích tổ hợp này là cần phân biệt rõ "môn học nền tảng" và 
"môn thi xét tuyển". Học sinh và phụ huynh có thể nhầm lẫn rằng "Công nghệ công 
nghiệp" là một môn dùng để xét tuyển đại học. Thực tế, hệ thống tuyển sinh chủ yếu 
dựa trên kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT phổ biến. Do đó, chiến lược xét tuyển 
phải được xây dựng dựa trên các môn Vật lí, GDKTPL, Tin học kết hợp với các môn bắt 
buộc như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để tạo thành các tổ hợp A10, D84, K01, A01. Tuy 
nhiên, giá trị thực sự của môn "Công nghệ công nghiệp" nằm ở chỗ nó cung cấp kiến 
thức nền tảng về quy trình sản xuất, vật liệu, bản vẽ kỹ thuật và tự động hóa. Đây chính 
là lợi thế cạnh tranh cốt lõi khi sinh viên theo học các ngành như Kỹ thuật hệ thống 
công nghiệp, Quản lý công nghiệp, hay Kỹ thuật cơ điện tử.7 Do đó, lời khuyên chiến 
lược là: "Hãy dùng kiến thức từ môn Công nghệ công nghiệp làm lợi thế trong quá trình 
học tập và phỏng vấn, nhưng hãy dùng các tổ hợp A01, A10, K01 để tối đa hóa cơ hội 
trúng tuyển." 

Tổ hợp này dường như được "sinh ra" cho các nhà Quản lý Kỹ thuật tương lai. Sự 
kết hợp của Vật lí (cung cấp nguyên lý vận hành máy móc), GDKTPL (cung cấp kiến 
thức về luật lao động, kinh tế vĩ mô, quản trị doanh nghiệp), và Tin học (cung cấp năng 
lực quản trị hệ thống thông tin, tự động hóa) tạo ra một hồ sơ năng lực hoàn hảo cho 



các vị trí quản lý trong nhà máy, khu công nghiệp, hoặc các công ty công nghệ. Các 
ngành như Quản lý công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 6 không chỉ đòi 
hỏi kiến thức kỹ thuật mà còn yêu cầu sự am hiểu về kinh tế, luật pháp để tối ưu hóa chi 
phí, quản lý nhân sự hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định. Vì vậy, học sinh theo 
tổ hợp này có một định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng và đặc thù. Các em nên tìm hiểu 
sâu về các ngành này ngay từ đầu, thay vì chỉ tập trung vào các ngành kỹ thuật thuần 
túy. 

 

Phần 4: Phân tích Chuyên sâu Tổ hợp 4: Hóa học, Sinh học, Địa lí, 
Tin học 

4.1. Bản chất và Định hướng cốt lõi 

Tổ hợp này là một sự giao thoa mạnh mẽ và hợp thời giữa Khoa học sự sống (Hóa học, 
Sinh học), Khoa học Trái đất (Địa lí) và Công nghệ số (Tin học). Định hướng của nó rất 
rõ ràng, tập trung vào các lĩnh vực "xanh" và "bền vững" - những lĩnh vực có tầm quan 
trọng chiến lược trong thế kỷ 21, bao gồm Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ thực 
phẩm, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và Y tế dự phòng. 

4.2. Bảng 4: Ánh xạ Tổ hợp 4 với các Khối thi và Ngành học Đại học 

Bảng phân tích này cho thấy những con đường sự nghiệp đa dạng dành cho học sinh 
yêu thích Hóa học và Sinh học nhưng không nhất thiết phải đi theo con đường Y Đa 
khoa vốn có tính cạnh tranh cực kỳ cao. Tổ hợp này mở ra các hướng đi về công nghệ 
ứng dụng, môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Tổ hợp xét tuyển khả 
thi (Khối thi) 

Môn xét tuyển Nhóm ngành/Ngành 
học tiêu biểu 

Phân tích & Ghi chú 
chiến lược 

B00 Toán, Hóa học, Sinh 
học 

Y-Dược, Công nghệ 
sinh học, Công 
nghệ thực phẩm, 
Thú y, Kỹ thuật xét 
nghiệm y học, Hóa 

dược.11 

Vẫn là lựa chọn hàng 
đầu và phổ biến nhất 
nếu muốn theo đuổi 
các ngành thuộc khối 
Sức khỏe. 

B02 Toán, Sinh học, Địa lí Quản lý tài nguyên 
& môi trường, Sư 
phạm Sinh học, 
Luật, Nông học, Bảo 

vệ thực vật, Thú y.44 

Tổ hợp đặc thù cho 
các ngành liên quan 
đến sinh thái, môi 
trường và nông 
nghiệp, nơi kiến thức 
Sinh học và Địa lí bổ 
trợ cho nhau. 



A06 Toán, Hóa học, Địa lí Khoa học môi 
trường, Quản lý đất 
đai, Kỹ thuật hóa 
học, Công nghệ kỹ 

thuật môi trường.3 

Hướng tới các ngành 
ứng dụng kiến thức 
Hóa học để giải quyết 
các vấn đề về môi 
trường, tài nguyên và 
khoáng sản. 

D10 Toán, Địa lí, Tiếng 
Anh 

Quản lý tài nguyên 
& môi trường, Du 
lịch sinh thái, Phát 
triển nông thôn, 
Kinh tế nông 
nghiệp, Nuôi trồng 

thủy sản.34 

Kết hợp kiến thức 
Địa-Sinh với kỹ năng 
quản lý và ngoại ngữ, 
phù hợp với các dự 
án phát triển bền 
vững có yếu tố quốc 
tế. 

D07 Toán, Hóa học, Tiếng 
Anh 

Công nghệ thực 
phẩm, Công nghệ 
sinh học, Dược học, 
Hóa dược, 
Marketing, Sư phạm 

Hóa học.26 

Lựa chọn tốt nhất 
cho các ngành công 
nghệ ứng dụng Hóa-
Sinh có yêu cầu cao 
về ngoại ngữ để 
nghiên cứu và làm 
việc trong môi trường 
quốc tế. 

B08 Toán, Sinh học, Tiếng 
Anh 

Công nghệ sinh 
học, Y học dự 
phòng, Nông nghiệp 
công nghệ cao, 
Điều dưỡng, Khoa 
học dữ liệu trong y 

sinh.23 

Hướng đi hiện đại cho 
khối ngành Sinh học, 
đặc biệt là các ngành 
ứng dụng công nghệ 
mới và cần tiếp cận 
tài liệu khoa học toàn 
cầu. 

C08 Ngữ văn, Hóa học, 
Sinh học 

Công nghệ thực 
phẩm, Quản lý tài 
nguyên & môi 
trường, Điều dưỡng, 
Y tế công cộng, 
Dinh dưỡng và khoa 

học thực phẩm.14 

Lựa chọn cho các 
bạn có khả năng viết 
lách, truyền thông 
tốt, muốn làm việc 
trong lĩnh vực sức 
khỏe, môi trường, 
hoặc truyền thông 
khoa học. 

K01 / X26 Toán, Tiếng Anh, Tin 
học 

Khoa học dữ liệu 
(ứng dụng trong y 
sinh, môi trường), 
CNTT, Sinh tin học 

(Bioinformatics).1 

Hướng đi công nghệ 
cao, áp dụng Tin học 
để phân tích dữ liệu 
sinh học, môi trường, 
một lĩnh vực rất mới 
và tiềm năng. 



4.3. Đánh giá và Khuyến nghị Chiến lược 

Các môn học trong tổ hợp này đều hội tụ để giải quyết các thách thức lớn của thời đại, 
biến nó thành tổ hợp của nền "Kinh tế Xanh". Cụ thể, an ninh lương thực được giải 
quyết bằng kiến thức Hóa học, Sinh học và công nghệ nông nghiệp 14; biến đổi khí hậu 
cần tư duy của Địa lí và Sinh học; vấn đề ô nhiễm đòi hỏi chuyên môn về Hóa học và 
khoa học môi trường 37; và Tin học là công cụ để số hóa, tối ưu hóa tất cả các giải pháp 
này. Các ngành như Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường 27, và Nông nghiệp 
công nghệ cao 25 đều đang bùng nổ và có nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Việc phát 
triển một sản phẩm thực phẩm hữu cơ mới đòi hỏi kiến thức Hóa-Sinh để phân tích 
thành phần, kiến thức Địa lí để quy hoạch vùng nguyên liệu, và năng lực Tin học để quản 
lý chuỗi cung ứng. Do đó, học sinh theo tổ hợp này có một tương lai nghề nghiệp rất 
xán lạn và ý nghĩa, gắn liền với sự phát triển bền vững. 

Tổ hợp này cũng tạo ra một cầu nối quan trọng giữa khối ngành Y-Dược và khối 
ngành Môi trường-Nông nghiệp, hai lĩnh vực thường bị xem là tách rời. Thực tế, chúng 
có mối liên hệ mật thiết: một vấn đề môi trường (liên quan Địa lí, Hóa học) có thể gây 
ra các bệnh dịch trong cộng đồng (cần kiến thức Sinh học, Y tế công cộng). Một giống 
cây trồng mới trong nông nghiệp có thể trở thành nguồn dược liệu quý giá cho ngành 
Dược. Tổ hợp này trang bị cho sinh viên tư duy hệ thống để nhìn thấy các mối liên kết 
đó. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai quan tâm đến các ngành như Y tế công cộng, 
Dịch tễ học, Dinh dưỡng học 46, những ngành học nằm ở chính giao điểm của sức khỏe 
con người và môi trường sống. 

 

Phần 5: Phân tích Chuyên sâu Tổ hợp 5: Địa lí, GDKTPL, CN nông 
nghiệp, Tin học 

5.1. Bản chất và Định hướng cốt lõi 

Đây là tổ hợp có định hướng Kinh tế - Xã hội ứng dụng rõ nét nhất trong số các lựa chọn 
được phân tích. Nó tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của phát triển 
nông thôn, quản lý tài nguyên, du lịch, và các khía cạnh pháp lý, kinh tế liên quan. Tổ 
hợp này kết hợp tư duy không gian (Địa lí), tư duy kinh tế-pháp luật (GDKTPL), kiến thức 
chuyên ngành ứng dụng (Công nghệ nông nghiệp) và công cụ số hóa (Tin học), tạo ra 
một hồ sơ năng lực đặc thù cho các nhà quản lý và doanh nhân xã hội. 

5.2. Bảng 5: Ánh xạ Tổ hợp 5 với các Khối thi và Ngành học Đại học 

Tương tự Tổ hợp 3, cần làm rõ vai trò "môn học nền tảng" của Công nghệ nông nghiệp. 
Chiến lược tuyển sinh sẽ tập trung vào các tổ hợp khả thi hình thành từ Địa lí, GDKTPL, 
Tin học và các môn bắt buộc. Bảng phân tích cho thấy con đường sự nghiệp từ lĩnh vực 
nông nghiệp rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở kỹ thuật trồng trọt. 



Tổ hợp xét tuyển khả 
thi (Khối thi) 

Môn xét tuyển Nhóm ngành/Ngành 
học tiêu biểu 

Phân tích & Ghi chú 
chiến lược 

C20 Ngữ văn, Địa lí, 
GDCD/GDKTPL 

Quản lý nhà nước, 
Luật, Báo chí, Du 
lịch, Xã hội học, 
Quản trị văn phòng, 
Marketing, Quản trị 

nhân lực.47 

Tổ hợp khối C hiện 
đại, mở rộng cơ hội 
sang các ngành kinh 
doanh, quản lý. Kiến 
thức nền về nông 
nghiệp và địa lý là lợi 
thế khi làm việc trong 
các lĩnh vực liên 
quan. 

D10 Toán, Địa lí, Tiếng 
Anh 

Phát triển nông 
thôn, Kinh tế nông 
nghiệp, Quản lý đất 
đai, Du lịch, 
Logistics, Quản trị 
kinh doanh, 

Marketing.34 

Lựa chọn kết hợp tư 
duy kinh tế (Toán) và 
không gian (Địa), rất 
phù hợp với các dự 
án phát triển nông 
nghiệp, du lịch sinh 
thái, và logistics nông 
sản. 

D66 Ngữ văn, GDKTPL, 
Tiếng Anh 

Luật, Quan hệ công 
chúng, Quản trị 
nhân lực, Sư phạm 
GDKTPL, Giáo dục 

công dân.41 

Hướng đi cho các 
bạn có thế mạnh về 
xã hội và ngoại ngữ, 
muốn làm việc trong 
lĩnh vực chính sách 
nông nghiệp, pháp 
luật đất đai, hoặc 
truyền thông cho các 
dự án phát triển. 

D84 / X25 Toán, GDKTPL, Tiếng 
Anh 

Luật kinh tế, Quản 
trị kinh doanh, Tài 
chính, Marketing, 

Quản lý công.17 

Hướng đi kinh tế - 
luật, tận dụng nền 
tảng GDKTPL để giải 
quyết các vấn đề kinh 
doanh, pháp lý trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
và tài nguyên. 

C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa 
lí 

Du lịch, Báo chí, 
Việt Nam học, Quản 
trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành, Xã hội học, 

Đông phương học.50 

Lựa chọn khối C 
truyền thống, đặc 
biệt mạnh cho ngành 
du lịch văn hóa, lịch 
sử, du lịch cộng đồng 
gắn với các vùng 
nông thôn. 



K01 / X26 Toán, Tiếng Anh, Tin 
học 

CNTT (ứng dụng 
trong nông nghiệp - 
AgriTech), Thương 
mại điện tử (cho 
nông sản), Khoa 

học dữ liệu.1 

Hướng đi công nghệ 
cao, áp dụng chuyển 
đổi số cho nông 
nghiệp, xây dựng các 
sàn giao dịch nông 
sản, hoặc phân tích 
dữ liệu thị trường. 

 

5.3. Đánh giá và Khuyến nghị Chiến lược 

Tổ hợp này giúp phá vỡ hoàn toàn định kiến cũ, cho thấy rằng nông nghiệp không chỉ 
là "trồng cây, nuôi con". Nông nghiệp hiện đại là một hệ sinh thái phức tạp bao gồm: 
Kinh tế nông nghiệp (xét tuyển bằng D10), Luật đất đai (xét tuyển bằng C20, D66), 
Thương mại điện tử nông sản (xét tuyển bằng K01), và Du lịch nông nghiệp/sinh thái 
(xét tuyển bằng C00, D10). Trong hệ sinh thái này, kiến thức từ môn "Công nghệ nông 
nghiệp" đóng vai trò là lõi chuyên môn. Tuy nhiên, để thành công, một người làm nông 
nghiệp hiện đại cần có kiến thức Địa lí để quy hoạch vùng sản xuất, kiến thức GDKTPL 
để hiểu rõ chính sách hỗ trợ và các quy định pháp luật, và năng lực Tin học để quản lý 
sản xuất và tiếp cận thị trường. Tổ hợp này chuẩn bị cho một thế hệ mới trong lĩnh vực 
nông nghiệp: những nhà quản lý, doanh nhân, chuyên gia chính sách và nhà phát triển 
công nghệ nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, sự kết hợp của Địa lí (kiến thức về tài nguyên, môi trường), GDKTPL (kiến 
thức về chính sách, xã hội) và Tin học (khả năng phân tích dữ liệu) là bộ công cụ hoàn 
hảo để trở thành một "chuyên gia phát triển bền vững". Đây là một nghề nghiệp thực 
thụ và ngày càng được coi trọng. Các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các cơ quan nhà 
nước và các tập đoàn lớn đều có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững. Họ cần 
những nhân sự có khả năng đánh giá tác động môi trường-xã hội của một dự án, xây 
dựng chính sách phát triển cộng đồng, và sử dụng dữ liệu để chứng minh hiệu quả. Các 
ngành như Phát triển nông thôn 34, Quản lý tài nguyên và môi trường, hay Công tác xã 
hội 53 chính là đầu ra cho các vị trí này. Đây là một con đường sự nghiệp mang tính nhân 
văn sâu sắc và có tầm ảnh hưởng xã hội lớn. 

 

Phần 6: Tổng kết Chiến lược và Lời khuyên Chuyên gia 

6.1. Bảng 6: Ma trận So sánh Tổng quan 5 Tổ hợp Lựa chọn 

Để cung cấp một cái nhìn tổng thể, ma trận dưới đây so sánh 5 tổ hợp lựa chọn dựa 
trên các tiêu chí quan trọng, giúp học sinh và phụ huynh nhanh chóng định vị và đối 
chiếu các lựa chọn chiến lược. 



Tiêu chí Tổ hợp 1 (Lý-
Hóa-Sinh-
Tin) 

Tổ hợp 2 
(Lý-Hóa-
Địa-Tin) 

Tổ hợp 3 
(Lý-
GDKTPL-
CN-Tin) 

Tổ hợp 4 
(Hóa-Sinh-
Địa-Tin) 

Tổ hợp 5 
(Địa-
GDKTPL-
CN-Tin) 

Thế mạnh 
cốt lõi 

Khoa học tự 
nhiên & 
Công nghệ 

Kỹ thuật & 
Quản lý tài 
nguyên 

Kỹ thuật 
công nghiệp 
& Quản lý 

Khoa học sự 
sống & Môi 
trường 

Kinh tế-Xã 
hội & Phát 
triển 

Nhóm 
ngành mũi 
nhọn 

Kỹ thuật, 
CNTT, Y-
Dược 

Logistics, 
Quản lý đất 
đai, Kỹ thuật 
hạ tầng 

Quản lý công 
nghiệp, Tự 
động hóa, 
Luật kinh tế 

CN Sinh học, 
CN Thực 
phẩm, Môi 
trường, 
Nông nghiệp 

Kinh tế nông 
nghiệp, Du 
lịch, Phát 
triển nông 
thôn, Luật 

Mức độ linh 
hoạt 

Rất cao Cao Trung bình 
(đặc thù) 

Cao Trung bình 
(đặc thù) 

Định hướng 
sự nghiệp 

Kỹ sư, Bác sĩ, 
Lập trình 
viên 

Quản lý 
Logistics, Kỹ 
sư quy 
hoạch, 
Chuyên gia 
GIS 

Quản lý sản 
xuất, Kỹ sư 
hệ thống, 
Chuyên gia 
pháp chế 

Chuyên gia 
R&D thực 
phẩm, Kỹ sư 
môi trường, 
Bác sĩ y tế 
dự phòng 

Doanh nhân 
nông nghiệp, 
Chuyên gia 
phát triển dự 
án, Quản lý 
du lịch 

 

6.2. Lộ trình Hành động và Khuyến nghị 

Việc lựa chọn tổ hợp môn và định hướng ngành nghề là một hành trình quan trọng. Để 
đưa ra quyết định sáng suốt nhất, học sinh và gia đình nên thực hiện theo một lộ trình 
có hệ thống: 

1. Tự đánh giá: Bước đầu tiên và quan trọng nhất là sự tự đánh giá trung thực dựa 
trên ba yếu tố cốt lõi: Đam mê (Bạn thực sự yêu thích và muốn dành thời gian tìm 
hiểu lĩnh vực nào?), Năng lực (Trong các môn học, bạn học tốt nhất và cảm thấy 
tự tin nhất với những môn nào?), và Mục tiêu nghề nghiệp (Bạn hình dung bản 
thân sẽ làm công việc gì trong 5-10 năm tới?). 

2. Sử dụng báo cáo làm kim chỉ nam: Đối chiếu kết quả tự đánh giá với các phân 
tích chuyên sâu trong báo cáo này để xác định 1-2 tổ hợp môn phù hợp nhất với 
hồ sơ năng lực và nguyện vọng của bản thân. 

3. Nghiên cứu sâu và xác thực thông tin: Cần nhấn mạnh rằng thông tin tuyển sinh 
có thể thay đổi hàng năm. Do đó, bước cuối cùng và bắt buộc là phải truy cập trực 
tiếp website tuyển sinh của các trường đại học mục tiêu. Các đề án tuyển sinh 
được công bố chính thức là nguồn thông tin chính xác và cập nhật nhất về tổ hợp 
xét tuyển, chỉ tiêu và các tiêu chí phụ.22 Tuyệt đối không chỉ dựa vào thông tin tổng 
hợp từ một nguồn duy nhất. 



Lời khuyên từ chuyên gia: 

● Đừng bỏ qua các "môn học cửa ngõ": Toán, Tiếng Anh và Tin học là ba môn học 
mang lại sự linh hoạt cao nhất trong bối cảnh tuyển sinh hiện nay. Việc đầu tư 
nghiêm túc vào ba môn này sẽ mở ra nhiều cơ hội nhất, bất kể bạn chọn theo định 
hướng tự nhiên hay xã hội. 

● Hiểu đúng giá trị của các môn học mới: GDKTPL và Công nghệ (công nghiệp, 
nông nghiệp) không chỉ là những môn học đơn thuần, chúng trang bị một loại tư 
duy và kiến thức nền tảng quan trọng. Hãy học chúng với tâm thế để xây dựng một 
nền tảng vững chắc, giúp bạn trở nên nổi bật trong môi trường đại học và trong 
công việc sau này, ngay cả khi chúng không phải là môn thi chính trong tổ hợp xét 
tuyển của bạn. 

● Lựa chọn là một quá trình, không phải một điểm đến: Quyết định chọn môn ở 
lớp 10 là một cột mốc quan trọng, nhưng hành trình khám phá bản thân và tìm hiểu 
thế giới nghề nghiệp cần được tiếp tục trong suốt 3 năm THPT. Hãy giữ một tư duy 
cởi mở, linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh định hướng khi có thêm thông tin và trải 
nghiệm mới. 


